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Q ừ tứ ^tạ . Ể ĩà ít đ ể  1(225)

Kinh tế và Chính trị Thảng 1 - 2015
NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ
Thế giới

TÓNG BIÊN TẬP
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TỒNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYÊN DUY LỢI

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PGS. TS. LẺ Bộ LĨNH

PGS. TSKH. VÕ ĐẠI L ư ợ c

PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

PGS. TS. LÊ VĂN SANG

PGS. TS. NGUYÊN HỔNG SƠN

TS. NGUYẺN VĂN TÂM

TS. ĐẢNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYÊN XUÂN THẢNG

PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà soạn

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Te 38574310; 38574953 
Fax 38574316
E-~a<l tapchikttg@yahoo.com.vn 

CJc: tapchikttg@gmail.com

3 ■'ông phát hành

■ Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Te 38574310

: =. :-ép  xuất bản số 1078/GP-BTTTT
*5*y 19/6/2012.
2 *é bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
2 ' - *  trị Thế giới.
I' «ré 20,5 X 28,5 cm
* ‘3 Công ty cổ phần In Thủy Lợi
* sci-ẹ /à nộp lưu chiểu tháng 1/2015.

SSN 0868 - 2984

3  a bán: 45.000 đ

KINH TÉ THÉ GIỚI - KHƯ vực
Khương Duy: Các nền kinh tế chủ chốt thế giới tăng trưởng 
2014 và triển vọng 2015.
Nguyễn Hồng Nhung: Thương mại quốc tế 2014 và triển 

vọng 2015.
Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Trang v à  Nguyễn Thị 
Kim Ngân: Hoạt động quản trị công ty ở Australia và một số 

gợi ý cho Việt Nam.

Phạm Mạnh Hùng: Thu hút nhân tài phát triển khoa học và 
công nghệ: Kinh nghiệm Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam.

Phạm Thái Quốc: Chính sách tỷ giá của Trung Quốc và tác 
động đến các nước ASEAN.

Lê Ái Lâm v à  Nguyễn Bình Giang: Tham gia mạng sản xuất 
toàn cầu của Đài Loan: Trường hợp ngành dệt may và công 
nghệ thông tin -  truyền thông (ICT).

CHÍNH TRỊ - AN NINH THẾ GIỚI

Nghiêm Tuấn Hùng: Nhìn lại cục diện chính trị quốc tế 

năm 2014.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Trịnh Thị Ái Hoa: Phân cấp quản lý quy hoạch, kế hoạch ở 

Việt Nam.

Trang
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mailto:tapchikttg@yahoo.com.vn
mailto:tapchikttg@gmail.com


íU ĨÍt đ ể  SẠ 2(226)

Kinh tế và Chính trị Tháng 2 - 2015
NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

0

T Ó N G  B IÊ N  T Ậ P  

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

P H Ó  T Ố N G  B IÊ N  T À P

' Sổ VẮN HOÁ • THỂ THAO vẠ nu LịCH
TH M U C  L U C  M  GONG

[phòng  b á o - t ạ p  chí
Trang

PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYÊN DUY LỢI

Phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh 3

H Ộ I Đ Ồ N G  B IÊ N  T Ậ P
KINH TÉ THÊ GIỚI - KHU v ự c

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PGS. TS. LÊ B ộ LĨNH

PGS. TSKH. VÕ ĐẠI L ư ợ c

PGS.TS. NGUYÊN THỊ HỒNG NHUNG

PGS. TS. LÊ VĂN SANG

PGS. TS. NGUYÊN HỒNG SƠN

TS. NGUYÊN VĂN TÂM

TS. ĐẢNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYỄN XUÂN THẢNG

PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Đinh Quý Độ: Chế độ sở hữu và quản lý đất đai ở Nga. 7

Võ Xuân Vinh: Một vài nét về quan hệ kinh tế Ấn Độ - Trung 19 
Quốc những năm đầu thế kỷ X X I.

Hoàng Hữu Thám: Quản lý chất lượng hàng hóa ở một số 27 
nước trên thế giới.

Nguyễn Thành Văn: Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại 33 
Campuchia trong những năm gần đây.

Toà soạn

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 38574310: 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Trần Thị Lan Hưong và Phạm Minh Hạnh: Chính sách 40 
phát triển cụm liên kết ngành ở Trung Quốc.

Vũ Hùng Cường: Cung cấp khả năng tài chính và đầu tư cho 49 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kinh nghiệm của Đài Loan.

CHÍNH TRỊ - AN NINH THÉ GIỚI

Phòng phát hành

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 38574310

Bùi Hồng Hạnh: Sự hình thành các tổ chức quốc tế. 59 

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Giấy phép xuất bản số 1078/GP-BTTTT 
ngày 19/6/2012.
Chế bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chính trị Thế giới.
In khổ 20,5x28,5 cm
In tại Công ty Cổ phần In Thủy Lợi
In xong và nộp lưu chiểu tháng 2/2014.

Nguyễn Trọng Tài: Phát triển dịch vụ tài chính cá nhân tại 64 
Việt Nam hiện nay: Một số đánh giá và khuyến nghị.

THÔNG TIN THAM KHẢO

ISSN 0868 - 2984 o Kinh tể - xã hội Trung Quốc năm 2014. 74

Giá bán: 45.000 đ

I

mailto:tapchikttg@yahoo.com.vn
mailto:tapchikttg@gmail.com


số 3(227)

Tháng 3 - 2015

NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY

íU ĨÍi đ ể

Kỉnh tế và Chính trị 
Thế giới

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

TỐNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TÒNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYÊN DUY LỢI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PGS. TS. LÊ B ộ LĨNH

PGS. TSKH. VÕ ĐẠI Lược
PGS.TS. NGUYÊN THỊ HÒNG NHUNG

PGS. TS. LÊ VĂN SANG

PGS. TS. NGUYÊN HỒNG SƠN

TS. NGUYỄN VĂN TÂM

TS. DẠNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYỄN XUÂN THẢNG

PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà soạn

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Te!.: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng phát hành

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Te!.: 38574310

Giấy phép xuất bản số 1078/GP-BTTTT 
ngày 19/6/2012.
Chế bản điện tử tại Viện Kinh tể và 
Chính trị Thế giới.
In khổ 20,5 X 28,5 cm
In tại Công ty cổ phần In Thủy Lợi
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3/2015.

ISSN 0868 - 2984

G iá bán: 45.000 đ

r xiiỵ  HOẤ - THỂ THAO VÀ. DỤ LỊCH

MỤC LỤC
ỈPH0K BẴO-TẠPCHÍ

KINH TÉ THÉ GIỚI - KHU vực

Phạm Ngọc Lãng: Thị trường thiết bị viễn thông thế giới và một 
vài nhìn nhận về phân khúc điện thoại thông minh.

Lại Lâm Anh: Lý thuyết về hội tụ ngành ở Bangalore, Ấn Độ

Nguyễn Hồng Son và Trần Quang Tuyến: Phát triển công 

nghiệp nông thôn ở Đài Loan và Hàn Quốc và một số hàm ý . 
chính sách cho Việt Nam.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Kenichi Ohno và Lê Hà Thanh: Bay thu nhập trung bình tại 
Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.

Võ Đại Lược: Tiếp tục đổi mới chế độ sở hữu trong nền kinh tế 
thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Trần Nhuận Kiên và Ngô Thị Mỹ: Các yếu tố ảnh hưởng đến 
kim ngạch xuất khẩu nông sản- Việt Nam: Phân tích bằng mô 
hình trọng lực.

Phạm Thị Huyền và Lê Hà Thanh: Ảnh hưởng của cuộc vận 
động “Người Việt dùng hàng Việt”: Nghiên cứu trường họp mua 
hàng thực phẩm trẻ em.

Nguyễn Trúc Lê: Lựa chọn mô hình quản trị phù họp trong quá 
trình tái cấu trúc doanh nghiệp ở Việt Nam.

Trần Nam Trung: Một số giải pháp thúc đẩy dầu tư trực tiếp ra 
nước ngoài ở Việt Nam.

Trang
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V ừ i/ĩ/tụ  ơ â k  đ ể  số 4(228)

Kinh tế và Chính trị Tháng 4 - 2015
NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

trmmm I  m w mThê giới

TỒNG BIÊN TẶP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TÒNG BIÊN TẶP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC KINH TÉ THÉ GIỚI - KHU vực
TS. NGUYỄN DUY LỢI

Vũ Anh Dũng và Nguyễn Thiên Duyên: Thuế sinh thái trong

! SỎ vÃ n Hu , th ể  "■1 ”  õ u  LỊCH

■ TnJự!ỆN M Ụ C ®
9  ■ ■ /

PíICNS TẠP CH

HỘI ĐÒNG BIÊNTẶP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PGS. TS. LÊ B ộ  LĨNH

PGS. TSKH. VÕ ĐẠI Lược
PGS.TS. NGUYÊN THỊ HỔNG NHUNG

PGS. TS. LÊ VĂN SANG

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG SƠN

TS. NGUYÊN VĂN TÂM

TS. DẠNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYÊN XUÂN THẢNG

PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

mối quan hệ với chuỗi cung ứng xanh.

Nguyễn Mạnh Hùng: Sở hữu trong nền kinh tế thị trường 

hiện đại nhìn từ lý luận và thực tiễn.

Trần Thị Lan Hưong và Nguyễn Bình Giang: Bầy thu nhập 

trung bình thấp của Ai Cập: Thực trạng và nguyên nhân.

Võ Minh Lệ và Vũ Đức Thanh: Quản lý rừng dựa vào cộng

đồng và vấn đề giảm nghèo ở một số nước châu Á.

Trang

3

14

22

29

Toà soạn

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Te).: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng phát hành

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Tel.: 38574310

Giấy phép xuất bản số 1078/GP-BTTTT 
ngày 19/6/2012.
Chế bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chính trị Thế giới.
In khổ 20,5 X 28,5 cm
In tại Công ty cổ phần In Thủy Lợi
In xong và nộp lưu chiểu tháng 4/2015.

ISSN 0868 - 2984

G iá bán: 45.000 đ

Chu Phuơng Quỳnh: Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào 

Việt Nam: Hiện trạng và giải pháp.

Trần Thị Ngọc Quyên và Trịnh Quang Hưng: Đổi mới kinh 

tế và cải thiện môi trường đầu tư tại Myanmar.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Võ Xuân Tiến: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Thành Hiếu: Vai trò của liên kết nội bộ doanh nghiệp 

trong quan hệ giữa chuỗi cung ứng và kết quả kinh doanh.

Đỗ Thị Thúy Phưotig: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các 

hợp tác xã chè ở tỉnh Thái Nguyên.

38

45

51

59

71

mailto:tapchikttg@yahoo.com.vn
mailto:tapchikttg@gmail.com


i t â í l  đ ế ề

Kinh tế và Chính trị 
Thế giới

số 5(229)

Tháng 5 2015 
NĂM THỨ HAI MƯƠI BÀY 

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

TỐNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TÓNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYỄN DUY LỢI

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG
PGS. TS. LÊ Bộ LĨNH
PGS. TSKH. VÕ ĐẠI Lược
PGS.TS. NGUYỀN THỊ HÒNG NHUNG
PGS. TS. LÊ VĂN SANG
PGS. TS. NGUYỄN HỒNG SƠN
TS. NGUYỄN VĂN TÂM
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
GS. TS. NGUYÊN XUÂN THÁNG
PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà soạn
176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Tel.: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng phát hành
176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Tel.: 38574310

Giấy phép xuất bản số 1078/GP-BI I I I 
ngày 19/6/2012.
Ché bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chính trị Thế giới.
In khổ 20,5 X 28,5 cm
In tại Công ty cố phần In Thùy Lợi
In xong và nộp lưu chiểu tháng 5/2014.

ISSN 0868 - 2984

Giá bán: 45.000 đ

SỞ VẦN HOÁ - THỂ THAO VÀ DỤ L|CH
LÀM DONG

PHONG BạÕĨtẶp CHiỊ
KINH TÉ THÉ GIỚI - KHU vực

Dương Văn An: Kinh nghiệm kiểm soát chuyển giá của các 3  

tập đoàn đa quốc gia ở Mỹ.

Đông Văn Chung: Kinh tế Mỹ năm 2014: Dần dắt tăng trưởng IỊ  
kinh tế toàn cầu.

Lê Thị Thu Hương: Một số giải pháp chổng thất nghiệp cùa 22 

EU sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Ngô Xuân Bình: Lựa chọn chính sách thương mại đa phương 30
cùa Ấn Độ.

Trần Đức Hiệp: Tính phức tạp trong hợp tác khu Vực Đông Á: 39

Phân tích từ khía cạnh thể chế quốc tế.

Trần Thị Quỳnh Trang: Chương trình môi trường trọng điểm 47 

cùa ADB trong họp tác GMS: Nội dung và kết quả.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thị Nguyệt: Một số giải pháp phát triển công nghiệp 57 

Việt Nam.

Nguyễn Minh Hà và Nguyễn Triệu Long: Tác động của các 68 

nhân tổ kinh tế đến thu hút vốn FDI tại các địa phương Việt Nam.

mailto:tapchikttg@yahoo.com.vn
mailto:tapchikttg@gmail.com


íU Ĩẩ t đ ề  6(230)

Kinh tế và Chính trị Tháng 6 - 2015
NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

TÒ NG BIÊNTẶP ______ _  MUC LUC
PGS.TS. CHU Đức DŨNG ậ ở  vAN H< »Ả - THỂ thao v a  Du  L|CH

THU VII :N TỈNH LÃM OổNG  
PHÓ TÓNG BIÊN T Ậ P ------- ;----------- —------------------------- 7

PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC PHONG BAO -  ĨẬR18HỈI Ẻ THÉ GIỚI - KHU vực
TS. NGUYẺN DUY LỢI fc— ---------------------------------- — ------------------ *

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PGS. TS. LÊ Bộ LĨNH

PGS. TSKH. VÕ ĐẠI Lược
PGS.TS. NGUYỀN THỊ HỒNG NHUNG

PGS. TS. LÊ VĂN SANG

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG SƠN

TS. NGUYỄN VĂN TÂM

TS. DẠNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYỄN XUÂN THÁNG

PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà soạn

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Tel.: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo. com. vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng phát hành

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Tel.: 38574310

Giấy phép xuất bản số 1078/GP-BTTT 
ngày 19/6/2012.
Chế bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chính trị Thế giới.
In khổ 20,5 X 28,5 cm
In tại Cõng ty cổ phần In Thủy Lợi
In xong và nộp lưu chiểu tháng 6/2015.

ISSN 0868 - 2984

G iá  bán: 45.000 đ

Vũ Tuấn Hưng: Xây dựng và phát triển thương hiệu chỉ dẫn 
địa lý của Mỹ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Lê Ái Lâm và Nguyễn Hồng Nga: Chính sách cụm liên kết
ngành của EU.

Phạm Thị Thanh Bình và Võ Thị Minh Lệ: Gắn kết chính 
sách xã hội trong phát triển kinh tế ở Hàn Quốc.

Nguyễn Hồng Thu: Kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị 
điện tử toàn cầu của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho 
Việt Nam.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn cẳm Nhung và Nguyễn Tiến Dũng:
Phân tích tính bền vững của nợ công Việt Nam trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế.

Ngô Văn Vũ: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam 
giai đoạn 2011 -2015.

Đặng Minh Đức: Triển khai bảo hiểm nông nghiệp cho cây cà 
phê khu vực Tây Nguyên.

Nguyễn Duy Lợi, Lê Huyền Trang và Nguyễn Anh Bắc:
Chất lượng địch vụ thẻ ATM của Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Trang
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tâ ữ iứ n ự  V Y Ĩ/i đ ê  7(221)

Kinh tế và Chính trị Tháng 7 - 2015
NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY 

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ
Thê giới

TÓNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

MỤC LỤC

PHÓ TỎNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYÊN DUY LỢI

Ị %ồ VẴH 'ị 
THƯ V

QẶ fHề THAO V.Ạ DU LỊCH
ỆN TỈNH LÃM ĐỔNG

■

PHỒN s BÃO - ĩẠ m ĩ: TH É  GIỚI -  K H U  Vực

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PGS. TS. LÊ B ộ  LĨNH

PGS. TSKH. VÕ ĐẠI Lược
PGS.TS. NGUYÊN THỊ HỒNG NHUNG

PGS. TS. LÊ VĂN SANG -

PGS. TS. NGUYÊN HỒNG SƠN

TS. NGUYÊN VĂN TÂM

TS. ĐẢNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYÊN XUÂN THÁNG

PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Trần Thị Xuân Anh: Hoạt động ngân hàng ngầm và 
những vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế.

Đinh Công Tuấn: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh 
tế của Thụy Điển dưới ảnh hưởng của khủng hoảng nợ 
công châu Âu.

Võ Thị Minh Lệ: Tăng trưởng kinh tế và phát triển thiếu 
bền vững về môi trường của Trung Quốc.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Trang

3

13

22

Toà soạn

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Te).: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng phát hành

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Tel.: 38574310

Giấy phép xuất bản số 1078/GP-BTTTT 
ngày 19/6/2012.
Chế bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chính trị Thế giới.
In khổ 20,5 X 28,5 cm
In tại Công ty cổ phần In Thủy Lợi
In xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2014.

ISSN 0868 - 2984

G iá bán: 45.000 đ

Nguyễn Anh Cường: 20 năm họp tác Việt Nam -  Hoa 
Kỳ trong những vấn đề nhân đạo và quyền con người.

Hoàng Xuân Long: Một số vấn đề đáng chú ý trong nhập 
khẩu công nghệ vào Việt Nam.

Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Phan Thu Hằng: Phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao -  Nền tảng đổi mới 
mô hình tăng trưởng.

THÔNG TIN THAM KHẢO

• Tình hình di cư vào Italy.

• Bước đầu tìm hiểu về các nguồn kinh phí của nhà nước 
hồi giáo tự xưng.
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f? í/ĩ/? ề iạ  íU Ỉh  đ ể

Kinh tế và Chính trị 
Thế giới

số 8(232)

Tháng 8 - 2015 

NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY 

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

TỒNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TỒNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYỄN DUY LỢI

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PGS. TS. LÊ B ộ LĨNH

PGS. TSKH. VÕ ĐẠI L ư ợ c

PGS.TS. NGUYỀN THỊ HỒNG NHUNG

PGS. TS. LÊ VĂN SANG

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG SƠN

TS. NGUYỄN VĂN TÂM

TS. ĐẢNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYỄN XUÂN THÁNG

PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà soạn

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Te].: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng phát hành

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Tel.: 38574310

■ Sỏ V *N  HOÁ " THỂ THAO VÀ ĐU LỊCH I 
T t  u  V i ệ N  T Ỉ N H  L A M  Đ ổN G .i .

Ph ÒNG BÁO - TẤP CHÍ

Giấy phép xuất bản số 1078/GP-BTT 
ngày 19/6/2012.
Chế bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chính trị Thế giới.
In khổ 20,5 X 28,5 cm
In tại Công ty Cổ phần In Thủy Lợi
In xong và nộp lưu chiểu tháng 8/2014.

ISSN 0868 - 2984

G iá bán: 45.000 đ

JC LỤC
Trang

KINH TÉ THÉ GIỚI - KHU vực
Lê Anh Vũ, Phí Vĩnh Tường và Vũ Hoàng Dưong: Chính 
sách thúc đẩy tiêu dùng dân cư bền vững: Kinh nghiệm quốc tế 
và gợi ý chính sách cho Việt Nam.

Trần Minh Nguyệt: Tranh chấp thương mại Mỹ - Trung nhìn 
từ quan điểm của hai phía.

Phạm Thị Thanh Hồng và Nguyễn Bình Giang: Thúc đẩy 
liên kết giữa các chủ thể của cụm liên kết ngành: Kinh nghiệm 
Nhật Bản.

Trần Minh Tuấn và Bùi Kim Thanh: Hội nhập quốc tế trong 
lĩnh vực chứng khoán: Kinh nghiệm Trung Quốc và hàm ý 
chính sách cho Việt Nam.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Bùi Quang Tuấn và Hà Huy Ngọc: Chiến lược tăng trưởng 
xanh quốc gia sau 3 năm thực hiện: Kết quả bước đầu và 
thách thức.

Nguyễn Minh Tuấn: Đầu tư trực tiếp của Mỹ và khả năng thu 
hút của Việt Nam.

Lê Minh Tâm, Mai Thị cẩm  Tú và Lê Vân Tường Vi: Xuất 
khẩu thủy sản Việt Nam sang EU: Thực trạng và hàm ý cho 
Việt Nam.

Nguyễn Thành Công: Định hướng và một số giải pháp phát 
triển kinh tế thủ đô Hà Nội trong bối cảnh tham gia Cộng đồng 
kinh tế ASEAN giai đoạn đến 2020.

Trần Đại Nghĩa, Lê trọng Hải và Nguyễn Anh Phong: Tác
động của biến đối khí hậu đến sản xuất nông nghiệp vùng đồng 
bằng sông Cừu Long.
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fflA ữ ìĩf/ íM Ĩẩ ĩ đ ề  9(233)

Kỉnh tế và Chính trị Tháng 9 - 2015
NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ
Thế giới

TÔNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

MỤC LỤC
Trang

PHÓ TỒNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYỄN DUY LỢI

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PGS. TS. LÊ B ộ LĨNH

PGS. TSKH. VÕ ĐẠI L ư ợ c

PGS.TS. NGUYÊN THỊ HỒNG NHUNG

PGS. TS. LÊ VĂN SANG

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG SƠN

TS. NGUYẺN VĂN TÀM

TS. DẠNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYỄN XUÂN THÁNG

PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

KINH TÉ THÉ GIỚI - KIIU vực
Trần Ngọc Ngoạn: Tài chính cho tăng trưởng xanh: Kinh 

nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Nguyễn Hồng
Minh Phưong: CỘI Rĩhirtc7ẨT> LAN (AhC):,
và những vấn đề đặt M.Hu N G  b a o  “ T ạ p  c h ỉ

yễn Thị
hực tiễn

Võ Thị Minh Lệ và Nguyễn Bình Giang: Các nhân tố ảnh 

hưởng đến an ninh nguồn nước ở lưu vực sông Mê Kông và 
giải pháp.

3

11

21

Toà soạn

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Tel.: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

CHÍNH TRỊ - AN NINH THÉ GIỚI

Trần Mạnh Tảo: Thách thức an ninh con người trong bối 
cảnh toàn cầu hóa.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

30

Phòng phát hành

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Te!.. 38574310

Giấy phép xuất bản số 1078/GP-BTTTT 
ngày 19/6/2012.
Chế bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chính trị Thế giới.
In Khổ 20,5 X 28,5 cm
In tại Công ty cổ phần In Thủy Lợi
In xong và nộp lưu chiểu tháng 9/2015.

ISSN 0868 - 2984

Nguyễn Anh Tuấn: Xuất khẩu thủy sán Việt Nam sang Trung 
Quốc: Thực trạng và giải pháp.

Phạm Xuân Hoan: Đổi mới cơ chế tài chính hướng tới nền 
giáo dục đại học tiên tiến, tự chủ.

Nguyễn Phuọng Lê, Nguyễn Mậu Dũng và Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh: Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở khu 
công nghiệp Quế Võ I, tinh Bẳc Ninh: Nghiên cứu so sánh 
giữa doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc.

Giá bán: 45.000 đ

Phạm Bảo Dưo'ng và Hà Thị Thanh Mai: Sự tham gia của 
cộng đồng các dân tộc trong các chương trình giảm nghèo ở 
vùng miền núi phía Bắc.
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^ M /tư ể iự  íU Ỉn  đ ề

Kinh tế và Chính trị 
Thê giới

Số 10(234)

Tháng 10 - 2015 

NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY 

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

TỎNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TÒNG BIÊN TẬP

S *  h o a  t h ể  Tu*rs\/K nu LỊCH

MỤC LỤC - -NG

L í I j  - TẠP CHÍ
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC KINH TÉ THÉ GIỚI - KHU vực
TS. NGUYỄN DUY LỢI

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PGS. TS. LÊ Bộ LĨNH
PGS. TSKH. VÕ ĐẠI L ư ợ c

PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

PGS. TS. LÊ VĂN SANG

PGS. TS. NGUYÊN HỒNG SƠN

TS. NGUYỄN VĂN TÂM

TS. DẠNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYỄN XUÂN THÁNG

PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Nguyễn Hồng Nga: Xã hội dân sự và quyền con người 

trong kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho 

Việt Nam.

Hoàng Xuân Trung: Nông nghiệp ở các nước Đông và Trung 

Âu sau thời kỳ chuyến đổi.

CHÍNH TRỊ - AN NINH THÉ GIỚI

Nghiêm Tuấn Hùng: Phổ biến vũ khí hạt nhân từ góc nhìn 

của chủ nghĩa kiến tạo.

Toà soạn

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Tel.: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng phát hành

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Te!.: 38574310

Giấy phép xuất bản số 1078/GP-BTTTT 
ngày 19/6/2012.
Chế bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chính trị Thế giới.
In khổ 20,5 X 28,5 cm
In tại Công ty cổ phần In Thủy Lợi
In xong và nộp lưu chiểu tháng 10/2014.

ISSN 0868 - 2984

G iá bán: 45.000 đ

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Quốc Dũng: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP): Cơ hội và thách thức đối với kinh tế Việt Nam.

Phạm Thái Quốc và Đặng Khắc Ánh: Cải cách chính sách 

công ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Phạm Thế Anh và Nguyễn Hồng Ngọc: Hiệu ứng nợ công 

với tăng trưởng kinh tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Lê Thị Kim Chung, Nguyễn Phương Mai, Vũ Đức Hiếu và 

Lê Huyền Trang: Tác động lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước 
ngoài đến đầu ra của các doanh nghiệp trong ngành công 
nghiệp hóa chất Việt Nam.

Phạm Hồng Hoa và Nguyễn Hoài Long: Đo lường ảnh 
hưởng của các công cụ marketing đến hành vi mua hàng nội 

của người tiêu dùng Việt Nam - Tình huống mua hàng thực 
phẩm dành cho trẻ em.

Trang
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T 7 6 /iífftf/ txÔ M  đé  số  11(235)

Kinh tế và Chính trị Tháng 11 - 2015
NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

TÒNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TÓNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYÊN DUY LỢI

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PGS. TS. LÊ B ộ LĨNH

PGS. TSKH. VÕ ĐẠI L ư ợ c

PGS.TS. NGUYÊN THỊ HỒNG NHUNG

PGS. TS. LÊ VĂN SANG

PGS. TS. NGUYỄN HỔNG SƠN

TS. NGUYỂN VĂN TÂM

TS. ĐÀNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYÊN XUÂN THÁNG

PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà soạn

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Tel.: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng phát hành

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Tel.: 38574310

Giấy phép xuất bản số 1078/GP-BTTTT 
ngày 19/6/2012.
Chế bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chính trị Thế giới.
In khổ 20,5 X 28,5 cm
In tại Công ty cổ phần In Thủy Lợi
In xong và nộp lưu chiểu tháng 11/2014.

ISSN 0868 - 2984

G iá bán: 45.000 đ

MỤC LỤC

KINH TÉ THÉ GIỎI - KHU vực

Nguyễn Anh Tuấn: Kinh tế thế giới và Việt Nam sau điều 
chỉnh chính sách kinh tế vượt khủng hoảng.

Hoàng Xuân Long và Nguyễn Thị Huyền: Nhập khẩu công 
nghệ vào các nước đang phát triển: Trở ngại và nồ lực tháo gỡ.

Nguyễn Xuân Tùng: Cộng đồng kinh tế ASEAN và sự tham 
gia của Việt Nam.

Đào Bích Thủy: Tác động của cơ cấu chi tiêu chính phủ đến 
tăng trưởng kinh tế trong nhóm các nước ASEAN5.

Phạm Thị Thanh Bình và Lê Thu Hương: Thu hút FDI
phát triển nông nghiệp Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho 
Việt Nam.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ IIỘI NHẬP

Nguyễn Thanh Đức: Một số suy nghĩ về chính sách điều 
chỉnh kinh tế của chính phủ Việt Nam sau khủng hoảng.

Chu Phưong Quỳnh: Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt 
Nam trong tiến trình hội nhập TPP.

Ngô Khánh Huyền: Tác động của FDI và một số nhân tố vĩ 
mô đến hiệu quả phối hợp của hệ thống ngân hàng thương mại 
Việt Nam.

Bùi Đức Hùng: Chất lượng và mô hình tăng trưởng kinh tế ờ 
vùng Nam Trung Bộ.

Trang
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fU Ĩể ĩ đ ề

Kinh tế và Chính trị 
Thế giới

Số 12(236)

Tháng 12 -2015 

NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY 

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

TÔNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TỎNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYỄN DUY LỢI

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG
PGS. TS. LÊ Bộ LĨNH

PGS. TSKH. VÕ ĐẠI Lược

PGS.TS. NGUYÊN THỊ HỒNG NHUNG
PGS. TS. LẺ VĂN SANG
PGS. TS. NGUYÊN HỒNG SƠN
TS. NGUYÊN VĂN TÂM

TS. DẠNG XUÂN THANH
GS. TS. NGUYÊN XUÂN THÁNG
PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà so ạ n

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Tel 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com. vn 
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P H Ò N & B & M Ị P  CHÍ

KINH TẾ THẾ GIỚI - KIIU vực
Nguyễn Minh Khái và Bùi Ngọc Quynh: Kinh nghiệm xây 
dựng và phát triên công nghiệp quốc phòng của một số nước 
và bài học cho Việt Nam.

Lê Kim Sa và Hoàng Thị Tuyết Nhung: Dịnh hướng và 
những thách thức đối với quá trình tái cẩu trúc kinh tế 
Trung Quốc.

Nguyễn Huv Hoàng: ASPAN với việc xây dựng Tầm nhìn 
Cộng đồng Kinh tế sau 2015.

Nguyễn Hồng Bắc và Nguyễn Thanh Tháo: Chính sách hội 
tụ ngành của Malaysia và Thái Lan.

CHÍNH TRỊ - AN NINH THÉ GIỚI

Đặng Hoàng Hà: Nhìn lại hợp tác an ninh Nhật - Mỹ trong thế 
kỷ XX.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Chu Đức Dũng: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) và cải cách kinh tế Việt Nam.

Nguyễn Khắc Minh và Nguyễn Thị Phưong: Tác động cùa 
FDI và yếu tố thế chế đến mức tiền lương lao dộng ngành hóa 
chất Việt Nam giai doạn 2007 - 2013.

Nguycn Thắng và Lại Văn Mạnh: Vai trò cùa chính sách tài 
chính dối với hoạt dộng xuất khấu khoáng sản ở Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO

• Tóm tắt các bài tạp chí bàng tiếng Anh.

• Tổng Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính 
trị Thế giới năm 2015.
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